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Môn: Địa lí – Khối 11








Thời gian:90 phút

Câu 1: ( 4,0 điểm)

Chứng minh nền kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển có sự tương phản rõ rệt.

Câu 2: ( 6,0 điểm)

a.Hãy nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.             

 b.Trình bày khái niệm về nền kinh tế tri thức và hướng phát triển của nền kinh tế tri thức ở nước ta trong tương lai.

 Câu 3: (6,0 điểm)
a. Tại sao vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những vấn đề mang tính cấp bách nhất hiện nay. 
 b.Thời cơ của toàn cầu hóa đối với Việt Nam và một số khó khăn, thách thức gì khi Việt Nam gia nhập vào WTO?
Câu 4 : (4,0 điểm) Cho bảng số liệu:



MỘT SỐ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2013

	Năm
	Trâu ( nghìn con)
	Lợn ( nghìn con)
	Gia cầm ( triệu con)

	1990
	2854,1
	12260,5
	107,4

	2000
	2897,2
	20193,8
	196,1

	2011
	2712,0
	27056,0
	322,6

	2013
	2559,5
	26261,4
	314,7


a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản phẩm chăn nuôi nước ta qua các năm.

b. Từ biểu đồ rút ra nhận xét.







-Hết- 
Trường THPT Trường Chinh

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LẦN 9







Môn: Địa lí – Khối 11

Câu 1: ( 4,0 điểm)

Chứng minh nền kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển có sự tương phản rõ rệt.

	Tiêu chí
	Nhóm nước phát triển
	Nhóm nước đang phát triển
	Điểm

	Kinh tế
	

	-GDP/người
	Cao trên 8000USD/ người
	Thấp (vài trăm đến vài nghìn USD/người)
	0, 5

	-Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế
	Khu vực I: rất thấp (2%)
Khu vực III: rất cao (>70%)
	Khu vực I: còn cao (25%)

Khu vực III: chưa cao (43%)
	0,75

	-Đầu tư ra nước ngoài
	Chủ yếu đầu tư ra nước ngoài
	Chủ yếu nhận đầu tư từ bên ngoài
	0, 5

	-Nợ nước ngoài
	Cho vay nợ
	Nợ nước ngoài nhiều và càng tăng
	0, 5

	-Xuất nhập khẩu
	+Giá trị xuất nhập khẩu cao
+Hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng đã qua chế biến.
	+Giá trị xuất nhập khẩu thấp

+Hàng xuất khẩu chủ yếu là khoáng sản và hàng sơ chế
	0,75

	Xã hội
	

	-Tuổi thọ trung bình
	Cao, trung bình 76 tuổi (năm 2005)
	Còn thấp, trung bình 65 tuổi (năm 2005)
	0, 5

	-Chỉ số HDI
	Cao (0,855-năm 2003)
	Còn thấp (0,694-năm 2003)
	0, 5


Câu 2: a. Hãy nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới. (2 điểm) 

	Nội dung
	Điểm

	* Đặc trưngcủa cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:
	1.5

	- Thời gian xuất hiện:  cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI.                
	0,25

	-Đặc trưng:  xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.                           
	0,25

	-Có 4 ngành công nghệ trụ cột là:công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng.   
	0, 5

	* Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới:                                                                                                       
	1,5

	-Xuất hiện nhiều ngành mới, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.                       
	0, 5

	-Làm cho nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.                                                                                         
	0, 5


2. Trình bày khái niệm về nền kinh tế tri thức và hướng phát triển của nền kinh tế tri thức ở nước ta trong tương lai. (3 điểm) 

	Nội dung
	Điểm

	+ Khái niệm về nền kinh tế tri thức:  -Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế dựa trên tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao.   
	   0,5

	+ Hướng phát triển của nền kinh tế tri thức ở nước ta trong tương lai:      
	2,5

	-Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc  cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tăng cường năng lực nghiên cứu của các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học.                   
	0,75

	-Phát triển mạnh các trung tâm công nghệ cao, đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu và phát triển khoa học.                                                                                  .   
	0, 5

	 -Chú trọng phát triển công nghệ thông tin, nhất là Internet, thương mại điện tử, công nghệ phần mềm...                                                                                              
	0,5

	-Coi trọng việc phát triển giáo dục và đào tạo, phải có chiến lược đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt chú trọng chú trọng phát triển nhân tài.      
	0,75


Câu 3 (6,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	a.Biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những vấn đề mang tính cấp bách nhất hiện nay.
	3,0

	- Sự thay đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Một khối lượng khổng lồ các khí CO2, CH4  và các khí thải khác thải trực tiếp vào môi trường gây hậu quả nghiêm trọng:


	0,1

	+ Nhiệt độ trái đất đang tăng, băng tan ở hai cực gây ngập lụt nhiều nơi, đe dọa thiếu nhiều nơi..
	0,5

	+ Lỗ thủng tầng ozon gây , tia cực tím chiếu trực tiếp...gây ung thư da,  ảnh hưởng đến sinh vật, đe dọa mùa màng sản xuất ...
	0,5

	+ Mưa a xít ảnh hưởng đến tài nguyên đất ,tài nguyên nước, các công trình xây dựng...
	0,5

	+ Nhiều thiên tai diễn ra ngày càng nghiêm trọng: bão , lũ lụt , hạn hán....
	0,5

	b.Thời cơ của toàn cầu hóa đối với Việt Nam và một số khó khăn, thách thức gì khi Việt Nam gia nhập vào WTO
	3,0

	Từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của WTO.
	

	Thời cơ:
	2,0

	- Mở rộng thị trường ra nước ngoài, tìm thị trường mới trên cơ sở các Hiệp định thương mại song phương, đa phương.
	0,5

	- Khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ hưởng quyền ưu đãi tối huệ quốc (MFN) và có nhiều thuận lợi về xuất khẩu hàng hóa vào các nước khác trong WTO.
	0,5

	- Có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
	0,25

	- Có nhiều cơ hội tiếp nhận và đổi mới công nghệ, trang thiết bị.
	0,25

	- Mở cửa, tạo điều kiện phát huy nội lực.
	0,25

	- Có sự phân công lao động mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra trên nhiều phương diện.
	0,25

	Những khó khăn, thách thức
	1,0

	- Thực trạng nền kinh tế nước ta có nhiều mặt lạc hậu so với khu vực và thế giới.
	0,25

	- Trình độ quản lý kinh tế nhìn chung còn thấp.
	0,25

	- Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm.
	0,25

	- Sử dụng các nguồn vốn còn kém hiệu quả.
	0,25



Câu 4 (4,0 điểm). 

- Tính tốc độ tăng trưởng lấy năm 1990 làm gốc bằng 100%.( 1 điểm)

- Vẽ biểu đồ đường (2 điểm) biểu đồ khác không cho điểm.sai mỗi chi tiết – 0.25 điểm.

- Nhận xét:1điểm
